
TT TÊN CƠ SỞ
MÃ SỐ 

DN/HỘ KD
ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
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CẤP

NGÀY 

HẾT HẠN

1
Hộ kinh doanh CBT Beach 

Thịnh Lộc
042075015942

Thôn Yên Điềm, xã Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
0338 749 474

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

946/2026/ATTP-

CNĐK
03/8/2026 03/8/2029

2
Hộ kinh doanh Nhà hàng 

Cánh Đồng
28L80000590

Thôn Thạch Bằng, xã 

Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
0915 384 268

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

947/2026/ATTP-

CNĐK
03/8/2026 03/8/2029

3
Hộ kinh doanh Dũng Hiền 

- Quán Dũng Hiền
042079001005

Thôn Hòa Thuận, xã 

Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh
0967 774 576

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

948/2026/ATTP-

CNĐK
03/8/2026 03/8/2029

4 Hộ kinh doanh Thủy Đà 042195007084
Thôn Hồng Mỹ, xã Tiên 

Điền, tỉnh Hà Tĩnh
0986 488 228

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

949/2026/ATTP-

CNĐK
03/8/2026 03/8/2029

5 Hộ kinh doanh Định Béo 042183003469
Thôn Hương Hòa, xã 

Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh
0976 466 583

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

950/2026/ATTP-

CNĐK
03/8/2026 03/8/2029

6

Hộ kinh doanh Nguyễn 

Đình Hiệp - Ven Sông 

Quán

28G8004935
Thôn Bắc Nghèn, xã Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
0979 606 070

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

951/2026/ATTP-

CNĐK
03/8/2026 03/8/2029

7
Hộ kinh doanh Bún bò 

Huế - Bò Né
042191018029

Thôn Bắc Nghèn, xã Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
0983 959 515

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

952/2026/ATTP-

CNĐK
03/8/2026 03/8/2029

8

Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thu Duẫn - Quán Bếp Tý 

8386

042087012456
Thôn Thống Nhất, xã 

Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
0334 643 756

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

953/2026/ATTP-

CNĐK
03/8/2026 03/8/2029

9

Hộ kinh doanh Hoàng 

Trọng Khánh - Quán 

Hoàng Khánh

28H8006104
Thôn Tân Thượng, xã 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
0862 612 279

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

954/2026/ATTP-

CNĐK
03/8/2026 03/8/2029
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10
Hộ kinh doanh Dương Trí 

Trường - Quán Trường Còi
042200002953

Thôn Hạ Triều, xã Gia 

Hanh, tỉnh Hà Tĩnh
0378 885 752

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

955/2026/ATTP-

CNĐK
03/8/2026 03/8/2029

11
Hộ kinh doanh The Day 

Coffee
042098005713

Thôn Hạ Triều, xã Gia 

Hanh, tỉnh Hà Tĩnh
0988 664 118

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

956/2026/ATTP-

CNĐK
03/8/2026 03/8/2029

12

Hộ kinh doanh Ăn sáng 

Bánh canh cá lóc - Hùng 

Tony cơ sở 2

042083012147

Tổ dân phố 8, Phường 

Hà Huy Tập, tỉnh Hà 

Tĩnh

0907 285 866

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

957/2026/ATTP-

CNĐK
03/8/2026 03/8/2029

13
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thị Yến - Quán Yến Nhuận

8304241403-

001

Thôn Đồng Giang, xã 

Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh
0911 563 875

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

958/2026/ATTP-

CNĐK
03/8/2026 03/8/2029

14

Bún chả nướng Hà Nội - 

Hộ kinh doanh hoa quả 

Quỳnh Vân

28A8009611

Số 06, ngõ 51 Đường La 

Sơn Phu Tử, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0984 029 184

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

959/2026/ATTP-

CNĐK
03/8/2026 03/8/2029

15 Hộ kinh doanh Thịnh Hiếu
3001745353-

001

Thôn Tân Kiều, xã Hà 

Linh, tỉnh Hà Tĩnh
0917 554 758

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

960/2026/ATTP-

CNĐK
03/8/2026 03/8/2029

16
HKD Bùi Văn Cường - A 

Cường 3
28H8006828

Thôn Thắng Hòa, 

phường Hà Huy Tập, 

phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

0912356797
Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

961/2026/ATTP-

CNĐK
03/8/2026 03/8/2029

17
HKD Nhà hàng Vịnh 

Truyền
28A8014459

Số 28, đường Nguyễn 

Phan Chánh, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0829829057

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

962/2026/ATTP-

CNĐK
03/8/2026 03/8/2029

18
Chi nhánh Công ty TNHH 

Lộc Trúc Anh tại Hà Tĩnh
2902224925

số 05 đường số 3 Cụm 

Công nghiệp Cổng 

Khánh 1, phường Nam 

Hồng Lĩnh

0972001938
Dịch vụ ăn uống 

trên 200 suất/ lần 

phục vụ

963/2026/ATTP-

CNĐK
04/8/2026 04/8/2029



19
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thị Huê
042188014334

thôn Nam Xuân, xã 

Thạch Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh

0941426258

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

964/2026/ATTP-

CNĐK
04/8/2026 04/8/2029

20
HKD Mạnh Thị Phượng - 

Cháo canh Phượng Việt
28B80028902

Số nhà 31, ngõ 28 đường 

Lê Duẩn, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

0914662737
Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

965/2026/ATTP-

CNĐK
04/8/2026 04/8/2029

21
HKD Nguyễn Thị Thuỷ - 

Ram bánh mướt chị Thuỷ
8328650564

thôn Gia Thiệu, xã Mai 

Phụ, tỉnh Hà Tĩnh
0344764135

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

966/2026/ATTP-

CNĐK
04/8/2026 04/8/2029

22
HKD Lê Văn Minh - Cháo 

lòng Minh Lan
28B8001933

TDP Quỳnh Lâm, 

phường Bắc Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

0944136226

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

967/2026/ATTP-

CNĐK
04/8/2026 04/8/2029

23
HKD Đoàn Thị Hoài 

Thương - Tiệm 1993
042193016398

Thôn Nam Mới, xã Cổ 

Đạm, tỉnh Hà Tĩnh
0376595393

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

968/2026/ATTP-

CNĐK
04/8/2026 04/8/2029

24
HKD Nguyễn Văn Lảm - 

Tuyên Cổn 2
28B8004756

ngõ 71 đường Trường 

Chinh, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

0911199777

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

969/2026/ATTP-

CNĐK
04/8/2026 04/8/2029

25
HKD Phở Thao Lê - Phở 

Bò Thao Lê
042081008795

TDP  Nam Bình, P. Hà 

Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh
0347556699

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

970/2026/ATTP-

CNĐK
04/8/2026 04/8/2029

26

HKD Phạm Thị Sương - 

Quán Cơm Bình dân 

Sương Lự

28B80002339

Số 27A đường Nguyễn 

Đổng Chi, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

0983407406

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

971/2026/ATTP-

CNĐK
04/8/2026 04/8/2029

27

Quán Miến Ngan Tuyết 

Nhung - Hộ kinh doanh 

Đoàn Thị Tuyết

28B80001566

số nhà 388 đường Trần 

Phú, phường Bắc Hồng 

Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

0916479299

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

972/2026/ATTP-

CNĐK
04/8/2026 04/8/2029

28
HKD Nguyễn Thị Quỳnh - 

Quán Quỳnh Như
042185009921

TDP Hộ Độ, phường 

Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh
0972349775

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

973/2026/ATTP-

CNĐK
04/8/2026 04/8/2029



29
HKD Lê Thị Trà - Quán 

cháo đêm Trà Đức

8553525437-

001

số 418 đường Trần Phú, 

phường Bắc Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

0989469131

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

974/2026/ATTP-

CNĐK
04/8/2026 04/8/2029

30

HKD Trần Thị Huyền - 

Quán ăn sáng Huyền 

Cường

042195002137

SN 79 đường Trường 

Chinh, TDP8 Nam 

Hồng, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

0349517415
Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

975/2026/ATTP-

CNĐK
04/8/2026 04/8/2029

31 HKD Hoàng Thị Thắm 0421844015377

số 84, đường Nguyễn 

Du, phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

0944 912 043

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

976/2026/ATTP-

CNĐK
04/8/2026 04/8/2029

32 HKD Phở Lý Quốc Sư 28A8014540

số 82, đường Hàm Nghi, 

phường Thành Sen,  tỉnh 

Hà Tĩnh

0977 562 345

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

977/2026/ATTP-

CNĐK
04/8/2026 04/8/2029

33
Công ty Cổ phần Thương 

mại Dịch vụ Vạn Chài
3002193715

số 01, đường Việt Lào, 

tổ dân phố Nam Châu, 

phường Sông Trí,  tỉnh 

Hà Tĩnh

0909 060 708
Dịch vụ ăn uống 

trên 200 suất/ lần 

phục vụ

978/2026/ATTP-

CNĐK
04/8/2026 04/8/2029

34
HKD Trần Thị Lý - Quán 

Biển xanh
28I8006904

thôn Chùa, xã Thiên 

Cầm,  tỉnh Hà Tĩnh
0966 960 929

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

979/2026/ATTP-

CNĐK
04/8/2026 04/8/2029

35
HKD Đặng Văn Cường - 

Quán cà phê Bé Trang
28.A.802.138

số 363, đường Trần Phú, 

phường Thành Sen,  tỉnh 

Hà Tĩnh

0912 077 188

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

980/2026/ATTP-

CNĐK
04/8/2026 04/8/2029

36
HKD Nguyễn Thị Tố Lan - 

Quán Minh Hiền
28.A.8008846

số 77, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, 

phường Thành Sen,  tỉnh 

Hà Tĩnh

0349517415
Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

981/2026/ATTP-

CNĐK
04/8/2026 04/8/2029

37

HKD Nguyễn Tiến 

Phượng - Nhà hàng Phồn 

Vinh

28I 8003464
Thôn Phúc Hải, xã Thiên 

Cầm, tỉnh Hà Tĩnh
0868932467

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

982/2026/ATTP-

CNĐK
05/8/2026 05/8/2029



38 HKD Phở Bát Đá 042092020365

Sô 98, đường Phan Đình 

Giót, phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

0359179468

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

983/2026/ATTP-

CNĐK
06/8/2026 06/8/2029

39
HKD NH Lưu động Lâm 

Nhàn
042082003899

Thôn Minh Châu, xã Kỳ 

lạc, tỉnh Hà Tĩnh
0968780919

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

984/2026/ATTP-

CNĐK
06/8/2026 06/8/2029

40
Căn tin bệnh viện đa khoa 

thị xã Kỳ Anh
28M8003118

số 435, đường Lê Đại 

Hành, tdp Hưng Hòa, 

phường Sông Trí, tỉnh 

Hà Tĩnh

0916 498 279 
Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

985/2026/ATTP-

CNĐK
07/8/2026 07/8/2029

41
HKD Bún chả nướng Bác 

Cả
28A8014479

số 42, đường Nguyễn 

Công Trú, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0915 580 003

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

986/2026/ATTP-

CNĐK
07/8/2026 07/8/2029

42 HKD Bánh mướt xứ Nghệ 040160025081

số 146 B, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, 

phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

0961 679 951
Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

987/2026/ATTP-

CNĐK
07/8/2026 07/8/2029

43 HKD Bốc Beer 042093020743

Đường Nguyễn Khuyến, 

TDP 3, phường Sông 

Trí, tỉnh Hà Tĩnh

0879730123

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

988/2026/ATTP-

CNĐK
07/8/2026 07/8/2029

44 HKD Quán Long Lê 042098011503 Thôn Hải Hà, xã Kỳ Lạc 0972020801

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

989/2026/ATTP-

CNĐK
10/8/2026 10/8/2029

45 HKD Lê Văn Kỳ 042083002004

Sô 205 đường Trương 

Quốc Dũng, phường 

Thành Sen

0915862859

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

990/2026/ATTP-

CNĐK
10/8/2026 10/8/2029

46
HKD Nguyễn Anh Thắng - 

Thắng Lý phở Hà Nội
28.A.8002634

Số 735 đường Quang 

Trung, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0902139852

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

991/2026/ATTP-

CNĐK
10/8/2026 10/8/2029



47 HKD Yo Yo 042185017335

Số 06 ngõ 101 đường Hà 

Tông Chính, phường 

Thành Sen, Hà Tĩnh

0909059203

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

992/2026/ATTP-

CNĐK
10/8/2026 10/8/2029

48
HKD Trần Thị Tuyết - 

Quán Tuyết Long
042170012554

Thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm 

Duệ, hà Tĩnh
098483834

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

993/2026/ATTP-

CNĐK
10/8/2026 10/8/2029

49 HKD Bo Coffee 042199010929

Số 01 đường Hoàng 

Xuân Hãn, phương 

Thành Sen, Hà Tĩnh

0343065598

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

994/2026/ATTP-

CNĐK
10/8/2026 10/8/2029

50
HKD Đặng Thị Hòa - Bia 

Tâm Sơn (CS 3)
0421920077375

Số 10 đường Lê Duẫn, 

phường Thành Sen, Hà 

Tĩnh

0972492201

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

995/2026/ATTP-

CNĐK
10/8/2026 10/8/2029

51
HKD Hoàng Ngọc Hiền - 

Quán Hiền Hoài
08420364989

thôn Cửa Nhượng, xã 

Thiên Cầm, Hà Tĩnh
0983742326

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

996/2026/ATTP-

CNĐK
10/8/2026 10/8/2029

52 HKD Quán Bảo Anh 040198030022

Số 187, đường Quang 

Trung, TDP Kỳ Liên, 

phường Hoành Sơn, Hà 

Tĩnh

0963337919
Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

997/2026/ATTP-

CNĐK
10/8/2026 10/8/2029

53
HKD Lê Thị My My - 

Quán My Vũ
28I 8004425

thôn Trần Phú, xã Cẩm 

Duệ, Hà Tĩnh
0973091541

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

998/2026/ATTP-

CNĐK
10/8/2026 10/8/2029

54
HKD Kap Kao - Tha Kit 

Chen
042095011774

Số 287 đường Nguyễn 

Du, phường Thành Sen, 

Hà Tĩnh

0917771777

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

999/2026/ATTP-

CNĐK
10/8/2026 10/8/2029

55
HKD Nguyễn Hùng Sơn - 

Bếp Việt Quán
042062005225

thôn Gia Hội, xã Cẩm 

Xuyên, hà Tĩnh
0912136044

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1000/2026/ATTP-

CNĐK
10/8/2026 10/8/2029

56
HKD Trần Thị Thảnh - Vỹ 

Dạ Quán
042183008677

thôn Tân Giang, xã Kỳ 

Anh, Hà Tĩnh
0399782254

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1001/2026/ATTP-

CNĐK
10/8/2026 10/8/2029



57
HKD Trầ Thị Thủy - Ngã 

5 Quán
042185016627

thôn Hải Tiến, xã Đồng 

Tiến, Hà Tĩnh
0985836877

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1002/2026/ATTP-

CNĐK
10/8/2026 10/8/2029

58 HKD Cơm Tấm Sài Gòn 030097005889

Số 11, ngõ 549, đường 

Trần Phú, P thành Sen, 

Hà Tĩnh

0843404567

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1003/2026/ATTP-

CNĐK
10/8/2026 10/8/2029

59
HKD Đoỗ Dương Thu 

Hằng - Quán bếp Hằng
046191011087

Số 286, đường Nguyễn 

Công Trứ, phường 

Thành Sen, Hà Tĩnh

0965417419

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1004/2026/ATTP-

CNĐK
10/8/2026 10/8/2029

60
HKD Đá lạnh Siêu sạch - 

Đá lạnh An Thắng
28M 8003220

Số 66, đường Việt Lào, 

Phường Sông Trí, Hà 

Tĩnh

0963545806

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1005/2026/ATTP-

CNĐK
10/8/2026 10/8/2029

61
HKD Lê Thị Phượng - 

Bún bò Huế phượng Lê
28.A.8010194

Số 01 đường Ngỗ Đức 

Kế, phường Thành Sen, 

Hà Tĩnh

0773335005

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1006/2026/ATTP-

CNĐK
10/8/2026 10/8/2029

62
HKD Phở Dung - Phở Hà 

Nội
042190012279

thôn Hòa Bình, xã Kỳ 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
0393 884 360

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1007/2026/ATTP-

CNĐK
11/8/2026 11/8/2029

63
HKD Đặng Sỹ Năm - 

Chạm Coffee
042090011691

đường Lê Ninh, tổ dân 

phố 15, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0933 939 395

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1008/2026/ATTP-

CNĐK
11/8/2026 11/8/2029

64

HKD Là Yến Khánh Hòa - 

Cửa hàng Cháo Yến- Súp 

Yến

042085008504

số 104, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, tổ 5 

Bắc Hà, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0966 601 412
Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1009/2026/ATTP-

CNĐK
11/8/2026 11/8/2029

65
HKD Dương Thị Trang - 

Quán Bánh mướt Cầu Chùa
040186027242

thôn Đông Khê, xã Đức 

Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh
0367799745

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1010/2026/ATTP-

CNĐK
12/8/2026 12/8/2029

66
HKD Nguyễn Thị Mơ - 

Bún Huế O Hạnh
042189015681

TDP Kỳ Long, phường 

Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
0327898345

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1011/2026/ATTP-

CNĐK
12/8/2026 12/8/2029



67
HKD Nguyễn Văn Tuấn - 

Nước Thiên Hà
28K8004179

thôn Trung Thượng, xã 

Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh
0932 346 399

Sản xuất, kinh 

doanh nước uống 

đóng chai 

1012/2026/ATTP-

CNĐK
12/8/2026 12/8/2029

68 HKD Diệp Cà phê 040088037949

số 238, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, 

phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

0916 523 465
Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1013/2026/ATTP-

CNĐK
12/8/2026 12/8/2029

69

Công ty TNHH CJ CGV 

Việt Nam - Chi nhánh Hà 

Tĩnh

0303675393-

038

L3-08, TTTM 

VincomPlaza, góc ngã tư 

Hàm Nghi và Hà Huy 

Tập, phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

0976 227 436 Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1014/2026/ATTP-

CNĐK
12/8/2026 12/8/2029

70 HKD Lê Văn Quỳnh 042095018129

TDP Nam Phong, 

phương Vũng Áng, tỉnh 

Hà Tĩnh

0337581056

Sản xuất các loại 

Bánh từ Bột - 

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1015/2026/ATTP-

CNĐK
14/8/2026 14/8/2029

71

Cơ sở sx nước uống đóng 

chai Tuệ Mẫn - HKD Phan 

Tiến Dũng

28G8003728
Thôn Đại Thành, xã Gia 

Hanh, tỉnh Hà Tĩnh
0904779248

Sản xuất, kinh 

doanh nước uống 

đóng chai

1016/2026/ATTP-

CNĐK
14/8/2026 14/8/2029

72 Hộ kinh doanh Hancook 2 042091017872

Số 172 Đường Vũ 

Quang, Phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0911 443 923

Sản xuất các loại 

Bánh từ Bột - 

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1017/2026/ATTP-

CNĐK
17/8/2026 17/8/2029

73
Hộ kinh doanh Nắng 

Coffee
042195001598

Thôn Gia Ngãi, xã 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
0914 325 679

Sản xuất các loại 

Bánh từ Bột - 

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1018/2026/ATTP-

CNĐK
17/8/2026 17/8/2029



74
Hộ kinh doanh nhậu phủi 

Bọt Beer
042300003049

Số 362 Đường Nguyễn 

Du, Phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

0948 170 694

Sản xuất các loại 

Bánh từ Bột - 

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1019/2026/ATTP-

CNĐK
17/8/2026 17/8/2029

75

Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thị Huyền Trang - Nhà 

hàng Thuỷ Tịnh CS2

042192019088

Số 110 Đường Phan 

Đình Phùng, xã Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

0918 817 812

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1020/2026/ATTP-

CNĐK
17/8/2026 17/8/2029

76
Cháo canh Bà Đệ - Hộ 

kinh doanh Phan Thị Lĩnh
28L8002472

Thôn Gia Thiện, xã Mai 

Phụ, tỉnh Hà Tĩnh
0342 685 530

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1021/2026/ATTP-

CNĐK
17/8/2026 17/8/2029

77
Hộ kinh doanh Coffee 

Billiards Club 289
28H8006766

Thôn Tân Thượng, xã 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
0916 424 456

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1022/2026/ATTP-

CNĐK
17/8/2026 17/8/2029

78
Hộ kinh doanh Phan Danh 

Phúc
815575855

Thôn Trung Tiến, xã 

Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
0702 152 586

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1023/2026/ATTP-

CNĐK
17/8/2026 17/8/2029

79
Hộ kinh doanh Trần Thị 

Huyền 0806 - Mộc Quán
042192015750

Thôn Thiên Linh, xã Cổ 

Đạm, tỉnh Hà Tĩnh
0869 878 558

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1024/2026/ATTP-

CNĐK
17/8/2026 17/8/2029

80

Phở Thao Lê 2 - Hộ kinh 

doanh Nguyễn Thị Thuý 

Liên

3000560906
Thôn Ngọc Hải, xã Việt 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
0911 612 388

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1025/2026/ATTP-

CNĐK
17/8/2026 17/8/2029

81
HKD Trần Thị Liễu - 

Cháo canh phương Linh
042183016880

Số 424, đường Trần Phú, 

Phường Bắc Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

0941495451

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1026/2026/ATTP-

CNĐK
17/8/2026 17/8/2029

82 HKD Chattoo 040191033114

Số nhà 358 đường Trần 

Phú, thôn Trung Thịnh, 

xã Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh

0979349658
Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1027/2026/ATTP-

CNĐK
19/8/2026 19/8/2029



83
HKD Lưu Văn Bình - 

Bằng Tú quán
042081006789

thôn Na Trung, xã Cẩm 

Duệ, tỉnh Hà Tĩnh
0983062027

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1028/2026/ATTP-

CNĐK
19/8/2026 19/8/2029

84
HKD Trần Thị Lan - Quán 

ăn sáng Bà Lan
042144006128

số 38A đường Nguyễn 

Công Trứ, xã Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

0345763678

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1029/2026/ATTP-

CNĐK
19/8/2026 19/8/2029

85
HKD Thiều Quang Vinh - 

Vịt Thạch Tân
042086009407

TDP Tân Long, phường 

Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
0973977584

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1030/2026/ATTP-

CNĐK
19/8/2026 19/8/2029

86
HKD Tưởng Thị Ngân - 

Bún Huế Ngân Ninh
044183002073

TDP Tân Long, phường 

Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
0886680983

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1031/2026/ATTP-

CNĐK
19/8/2026 19/8/2029

87
HKD Ngô Văn Giáp - Lẩu 

nướng ấm thực Việt Thái
042084010889

đường Đồng Phú, xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
0961429422

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1032/2026/ATTP-

CNĐK
19/8/2026 19/8/2029

88

Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thị Thanh Huyền - Huyền 

Long Quán

28B8004688

Số 55 Đường Lê Thước, 

Phường Nam Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

0355 846 718

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1033/2026/ATTP-

CNĐK
18/8/2026 18/8/2029

89
Hộ kinh doanh Nguyễn Trí 

Long - Quán Long Linh
28H8003758

Đường Sỹ Quý, Thôn 

Tân Thượng, xã Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh

0946 217 997

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1034/2026/ATTP-

CNĐK
18/8/2026 18/8/2029

90
HKD Nguyễn Thị Bích 

Trâm - Quán Cà Ri Nẹ
28M001453

TDP Kỳ Liên, phường 

Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
0377707077

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1035/2026/ATTP-

CNĐK
18/8/2026 18/8/2029

91
HKD Đinh Văn Bính - 

Nhà hàng Hùng Hiếu
28D8004113

TDP 7, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
0977298174

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1036/2026/ATTP-

CNĐK
18/8/2026 18/8/2029

92 HKD Hồ Thị Kim Liên 042183003411

Số 79, đường Quang 

Trung, TDP 2, phường 

Nam Hồng lĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh

0916609738
Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1037/2026/ATTP-

CNĐK
18/8/2026 18/8/2029



93
HKD Đậu Thị Nhung - 

Quán Lươn Đồng
28B8002889

Số 225, đường Nguyễn 

Đổng Chi, TDP 5, 

phường Nam Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

0986799605
Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1038/2026/ATTP-

CNĐK
18/8/2026 18/8/2029

94 HKD Nhất Lươn 28A8013192

Số 02, đường Đào Tấn, 

phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

0774376240

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1039/2026/ATTP-

CNĐK
19/8/2026 19/8/2029

95
HKD Quán Trà Bông - Ốc 

Cô Bông
035189002165

Số 79, đường 3/2, 

phường Bắc Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

0329255389

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1040/2026/ATTP-

CNĐK
19/8/2026 19/8/2029

96 HKD Quán Trà Bông 035189002165

Số 226, đường Nguyễn 

Tất Thành, xã Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh

0329255389

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1041/2026/ATTP-

CNĐK
19/8/2026 19/8/2029

97
HKD Phan Khắc Tuấn - 

Đá lạnh Tuấn Hương
28A802979

Số 101, đường Huy Tự, 

phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

0949668968 SX, KD nước đá 

dùng liền

1042/2026/ATTP-

CNĐK
19/8/2026 19/8/2029

98
HKD Trần Thị Kim 

Nhung - Quán Tấn Nhung
042187018401

Thôn Song Long, xã Cổ 

Đạm, tỉnh Hà Tĩnh
0369103573

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1043/2026/ATTP-

CNĐK
19/8/2026 19/8/2029

99
HKD Trần Văn Sang - 

NUDC An Thái
28H8003733

Thôn Đồng Vĩnh, xã 

Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh
0948098443

SX, KD NUDC 

1044/2026/ATTP-

CNĐK
19/8/2026 19/8/2029

100

HKD Trần Hậu Bình - 

Nước uống đóng chai, 

nước đá dùng liền Synmat

28H8003779

Thôn Bắc Xuân, xã 

Thạch Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh

0943896996 SX, KD NUDC, 

Nước đá dùng liền

1045/2026/ATTP-

CNĐK
19/8/2026 19/8/2029

101
HKD Lê Thị Hiền Lương - 

Bún chả nướng
3001364414

số 192, đường Lý Tự 

Trọng, xã Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh

0977 369 695

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1046/2026/ATTP-

CNĐK
19/8/2026 19/8/2029

102
Hộ kinh doanh Cơm Tấm 

Cậu Tuấn
066098007068

Số 166 Đường Hải 

Thượng Lãn Ông, 

Phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

0366 782 162
Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1047/2026/ATTP-

CNĐK
20/8/2026 20/8/2026



103
Hộ kinh doanh Bánh Xèo 

Quy Nhơn
28A8009465

Số 27 Đường Hà Huy 

Tập, Phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

0337 599 538

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1048/2026/ATTP-

CNĐK
20/8/2026 20/8/2026

104

HKD Nguyễn Thị Anh-

Quán Dũng Anh Cơm gà 

Đồng Lê

042174015362
Thôn Tân Phố, xã 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
0982504538

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1049/2026/ATTP-

CNĐK
24/8/2026 24/8/2026

105
HKD Nguyễn Hữu Sơn-

Dân Dã Quán
042098009624

Thôn Long Tiến, xã 

Đồng Tiến
0384022229

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1050/2026/ATTP-

CNĐK
24/8/2026 24/8/2026

106 HKD Nguyễn Thu Trang
8704212679-

001

thôn Xuân Thọ, xã Kỳ 

Hoa, hà Tĩnh
0935595678

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1051/2026/ATTP-

CNĐK
24/8/2026 24/8/2026

107

Trường Mầm non Hoa Sen-

Công ty CP Giáo dục Hoa 

Sen Hà Tĩnh

3002270825

Số 11 đường hà Hoàng, 

thôn Tân Trung, phường 

Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh

0867795799

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1052/2026/ATTP-

CNĐK
24/8/2026 24/8/2026

108
HKd Nguyễn Thị Thủy-

Quán Linh Thủy
40183027436

Thôn Truường Sơn, xã 

Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh
0931383738

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1053/2026/ATTP-

CNĐK
24/8/2026 24/8/2026

109 HKD Bún rêu bề bề 28A8014402

Số 756 Trần Phú, 

phường Trần Phú, tỉnh 

Hà Tĩnh

0374384663

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1054/2026/ATTP-

CNĐK
24/8/2026 24/8/2026

110

HKD Phan Thị Sâm 042173003835

thôn Trung Tiến, xã 

Đồng Tiến, Hà tĩnh 0975683409

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1055/2026/ATTP-

CNĐK
24/8/2026 24/8/2026

111
Lê Thị Mỹ Ánh-Quán ăn 

vặt
28F80009515

Thôn Sơn THọ, xã Vũ 

Quang, tỉnh Hà Tĩnh
0985914882

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1056/2026/ATTP-

CNĐK
24/8/2026 24/8/2026

112
HKD Phan Thị Hoa 2- Ăn 

vặt Anh Hoa
28I8011032

Thôn Đông Trung, xã 

Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh
0974770737

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1057/2026/ATTP-

CNĐK
24/8/2026 24/8/2026



113 HKD Quán O Cúc 042180014332

Số 46 Quốc Lộ 15 thôn 

Tân Phú, xã Hương Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh

0339867669

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1058/2026/ATTP-

CNĐK
24/8/2026 24/8/2026

114
HKD Nguyễn Thị Tình-

Tình Sơn Quán
042161008891

Thôn Hương Đại, xã Vũ 

Quang, tỉnh Hà Tĩnh
0966519348

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1059/2026/ATTP-

CNĐK
24/8/2026 24/8/2026

115
HKD Nguyễn Văn Kha - 

Sam Beer garden
042096012125

Thôn Hữu Quyền, xã 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
0826456123

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1060/2026/ATTP-

CNĐK
24/8/2026 24/8/2026

116
HKD Lê Văn Vân-Quán 

Hải sản Vân Huề
3001568104

TDP Thượng Hải, 

phường Hải Ninh, tỉnh 

Hà Tĩnh

0963851879

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1061/2026/ATTP-

CNĐK
24/8/2026 24/8/2026

117
Quán mỳ cay 7 cấp độ Hàn 

Quốc
04209304089

TDP Kỳ Liên, phường 

Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
0818288686

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1062/2026/ATTP-

CNĐK
24/8/2026 24/8/2026

118 HKD Quán nhậu 999 042098014226
TDP Tân Long, phường 

Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
0965708634

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1063/2026/ATTP-

CNĐK
24/8/2026 24/8/2026

119
HKD Dương Thị Phương-

Tiệm Bánh Dương Phượng

8549151683-

001

Thôn Hoồng Thái, xã 

Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh
0983137778

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1064/2026/ATTP-

CNĐK
24/8/2026 24/8/2026

120
HKD Mai THị Thu Hoài-

Quán ăn Lịch Sen
042303010252

Thôn8, xã Phúc Trạch 

,Tỉnh Hà Tĩnh
0375286905

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1065/2026/ATTP-

CNĐK
24/8/2026 24/8/2026

121 HKD ăn vặt bốn mùa 042194005447
Thôn 11, xã Phúc Trạch, 

tỉnh Hà Tĩnh
0967328435

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1066/2026/ATTP-

CNĐK
24/8/2026 24/8/2026

122

Quán Cường Mạnh cháo 

canh, bánh mướt-HKD 

Trần Thị Mai Hoa

040181003277
TDP Kỳ Liên, phường 

Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
0868549523

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1067/2026/ATTP-

CNĐK
24/8/2026 24/8/2026



123

HKD Nguyễn Thị Hiền - 

Quán Bà Châu Cơm Phở 

Bình dân

042172009948

Sn 09 đường Hồ Chí 

Minh, thôn Long Phú, xã 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

0989271929
Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1068/2026/ATTP-

CNĐK
25/8/2026 25/8/2029

124
HKD Phan Thị Hoài - Mái 

Lá Quán
042195010713

thôn Khe Đập, xã Hương 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
0979836207

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1069/2026/ATTP-

CNĐK
25/8/2026 25/8/2029

125
HKD Hán Vinh Thuật - 

Nhà hàng Thủy Huyền
042086018477

SN 22 đường Lý Tự 

Trọng, xã Hương Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh

0948668669

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1070/2026/ATTP-

CNĐK
25/8/2026 25/8/2029

126
Quán Hàm Nghi - HKD 

Bùi Khắc Thực
28H8002290

Tổ dân phố 4, Phường 

Hà Huy Tập, tỉnh Hà 

Tĩnh

0979466545

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1071/2026/ATTP-

CNĐK
25/8/2026 25/8/2029

127
HKD Nguyễn Thị Kim 

Cúc - Nhà hàng Sông Hội
28I8008243

Chợ Hội, xã Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
0973941822

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1072/2026/ATTP-

CNĐK
25/8/2026 25/8/2029

128
HKD Bún Huế Cố Đô - 

Hoàng Hiếu
042091017721

Số 59 Nhân Lý, TDP 

Tây Châu, Phường Sông 

Trí, tỉnh Hà Tĩnh

0963989001

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1073/2026/ATTP-

CNĐK
25/8/2026 25/8/2029

129
HKD Trần Anh Tuấn - 

Phở Hà Nội Tuấn Nhung
28M8005013

Tổ dân phố Kỳ Liên, 

phường Hoành Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh

0989368086

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1074/2026/ATTP-

CNĐK
25/8/2026 25/8/2029

130
HKD Nguyễn Thị Nga - 

Quán bún phở Nga Nam
042192001175

Tổ dân phố Kỳ Liên, 

phường Hoành Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh

0368719203

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1075/2026/ATTP-

CNĐK
25/8/2026 25/8/2029

131
HKD Trình Ký - Trình ký 

Quán
042080013758

SN 55 đường Quang 

Trung, TDP Kỳ Liên, 

phường Hoành Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh

0974458898
Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1076/2026/ATTP-

CNĐK
25/8/2026 25/8/2029



132
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thị Hoa
042175013608

Chợ Bơ, thôn Đan 

Lương, xã Đản Hải, tỉnh 

Hà Tĩnh

0989 824 909

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1077/2026/ATTP-

CNĐK
25/8/2026 25/8/2029

133
Hộ kinh doanh Lotus 

Coffee
042090002956

Số 29 đường 26/3, 

phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

0982 344 466

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1078/2026/ATTP-

CNĐK
25/8/2026 25/8/2029

134 HKD Lê Tiến Quỳnh 28H8005400
Thôn Tây Long, xã 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
0941118240

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1079/2026/ATTP-

CNĐK
24/8/2026 24/8/2029

135
Huda Quán - Hộ kinh 

doanh Nguyễn Trọng Hải
042086017154

Thôn Tân Bình, xã Việt 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
0325 214 568

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1080/2026/ATTP-

CNĐK
25/8/2026 25/8/2029

136

Hộ kinh doanh Trần Thị 

Hiền - Quán Cháo Quang 

Thuỷ

28E0004667
Thôn Bãi Trạm, xã Tứ 

Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh
0972 376 890

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1081/2026/ATTP-

CNĐK
26/8/2026 26/8/2029

137
Hộ kinh doanh Hồ Thị 

Thanh Lịch
042183004320

Thôn Bình Hà, xã 

Trường Lưu, tỉnh Hà 

Tĩnh

0852 258 787

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1082/2026/ATTP-

CNĐK
26/8/2026 26/8/2029

138
Phở Hà Nội - Hộ kinh 

doanh Lê Thị Thuỷ
042191007134

thôn Đức Sơn, xã Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
0967 311 558

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1083/2026/ATTP-

CNĐK
26/8/2026 26/8/2029

139
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thị Hải – Quán Bếp Moon
28F8005683

Thôn Thanh Bình, xã Tứ 

Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh
0397 595 986

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1084/2026/ATTP-

CNĐK
26/8/2026 26/8/2029

140
Hộ kinh doanh Cơm tấm 

Linh Oanh
042194013216

Số 220 Đường Nguyễn 

Tất Thành, xã Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh

0934 426 562

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1085/2026/ATTP-

CNĐK
26/8/2026 26/8/2029

141
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thị Châu – Cà phê PaPa
28A805587

Số 81B, đường Phan 

Đình Giót, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0948 870 993

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1086/2026/ATTP-

CNĐK
26/8/2026 26/8/2029



142 HKD Đậu Văn Thịnh - 

Quán Ninh Thịnh

28H8002156

tổ dân phố La Xá, 

phường Hà Huy Tập, 

tỉnh Hà Tĩnh

0975 896 777

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1087/2026/ATTP-

CNĐK

25/8/2026 25/8/2029

143

Công ty Cổ phần Sơn 

Thủy Hà Tĩnh - Nhà hàng 

Cá Gỗ

3002288082

số 103, đường Vũ 

Quang, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà TĨnh

0917 486 611

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1088/2026/ATTP-

CNĐK

25/8/2026 25/8/2029

144 HKD Lê Thị Na - Quán Na 

Na

8857822720

số 75, đường Lý Tự 

Trọng, xã Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh

0941 294 481

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1089/2026/ATTP-

CNĐK

25/8/2026 25/8/2029

145 Quán ăn Quốc Toàn 04208820493
Thôn Trung Lễ, xã Đức 

Thị, tỉnh Hà Tĩnh
0989227670

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1090/2026/ATTP-

CNĐK

26/8/2026 26/8/2029

146
Quán ăn Thành Vinh - 

HKD Dương Văn Thành 
042091004981

Thôn Tây Tiến, xã Đồng 

Tiến, tỉnh Hà Tĩnh
0325619789

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1091/2026/ATTP-

CNĐK

26/8/2026 26/8/2029

147 HKD Quán cây phượng 28A8013350

Số 815, đường Trần Phú, 

phường Trần Phú, tỉnh 

Hà Tĩnh

0979054276

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1092/2026/ATTP-

CNĐK

25/8/2026 26/8/2029

148 HKD Cơm niêu 38 28A8000076

Số 138, đường Lê Duẩn, 

phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

0963897778

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1093/2026/ATTP-

CNĐK

26/8/2026 26/8/2029

149
HKD Hoàng Nheo BBQ - 

HOTDOT
042086013451

THôn Xuân Phượng, xã 

Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
0943188686

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1094/2026/ATTP-

CNĐK

26/8/2026 26/8/2029

150 HKD Trần Thị Hòa 042168001810

số 452 đường Nguyễn 

Công Trứ, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0384174360

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1095/2026/ATTP-

CNĐK

26/8/2026 26/8/2029

151 HKD Quán Cơm Nhà 042193017312

Số 13, đường Lê Minh 

Hương, xã Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh

0342993537

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1096/2026/ATTP-

CNĐK

26/8/2026 26/8/2029



152
HKD Nguyễn Thị Sâm - 

NH Thanh Sâm

28C8002944/H

KD

Thôn Xuân Thành, xã 

Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh
0949814198

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1097/2026/ATTP-

CNĐK

27/8/2026 27/8/2029

153
HKD CONTAINER 

COFEE
042088019114

Số 27, đường Sử Hy 

Nhan, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0974618986

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1098/2026/ATTP-

CNĐK

27/8/2026 27/8/2029

154
Quán Tấn Phát - HKD Lê 

Sỹ Văn
28G8004834

Thôn Phúc Giang, xã 

Tùng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
0972900357

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1099/2026/ATTP-

CNĐK

27/8/2026 27/8/2029

155
HKD Hoàng Thị Kỷ - 

Quán The - KTea
042187008647

Thôn Tùng Liên, xã 

Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
0395478814

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1100/2026/ATTP-

CNĐK
27/8/2026 27/8/2029

156

HKD Lê Đình Trí - Quán 

Trạm Voi Coffee - Mỳ cay 

SaSin

3002226343
Thôn Phương Giai, xã 

Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
0932390604

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1101/2026/ATTP-

CNĐK
27/8/2026 27/8/2029

157
Công ty TNHH dịch vụ 

tổng hợp Lê Hương
3002280799

Số 68, đường Lê Quốc 

Dụng, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0963726372

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1102/2026/ATTP-

CNĐK
27/8/2026 27/8/2029

158 HKD Quán ăn 222 042192000693
Thôn Bắc Nghèn, xã Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
0896491622

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1103/2026/ATTP-

CNĐK
27/8/2026 27/8/2029

159
Life Coffee - HKD Tuấn 

Anh
04080002547

Số 368, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, 

phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

0913852566
Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1104/2026/ATTP-

CNĐK
27/8/2026 27/8/2029

160 HKD Long Hương Quán 042096012958

Số 177, đường Vũ 

Quang, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0942254567

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1105/2026/ATTP-

CNĐK
27/8/2026 27/8/2029

161 HKD Quán Bờ hồ 0421780022767

số 164, đường Nguyễn 

Trung Thiên, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0948 802 450

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1106/2026/ATTP-

CNĐK
28/8/2026 28/8/2029



162

Quán cháo lòng bà Lan - 

Hộ kinh doanh Nguyễn 

Hữu Lâm

821354580-001

số 22, đường Phan Huy 

Chú, xã Thạch Hà,  tỉnh 

Hà Tĩnh

0832 612 797

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1107/2026/ATTP-

CNĐK
28/8/2026 28/8/2029

163 HKD An Cafe 28A8013533

số 20, đường Trường 

Chinh, phường Thành 

Sen,  tỉnh Hà Tĩnh

0373 679 603

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1108/2026/ATTP-

CNĐK
28/8/2026 28/8/2029

164 HKD Mộc Yên 042194005258

số 103, đường Nguyễn 

Huy Tự, phường Thành 

Sen,  tỉnh Hà Tĩnh

0347 434 374

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1109/2026/ATTP-

CNĐK
28/8/2026 28/8/2029

165
HKD Nhà hàng Ánh 

Dương Dê Cầu Voi 3
042085017976

số 226, đường Hàm 

Nghi, phường Thành 

Sen,  tỉnh Hà Tĩnh

0941 089 697

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

1110/2026/ATTP-

CNĐK
28/8/2026 28/8/2029


